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(54) TẤM THÉP KHÔNG GỈ AUSTENIT CÁN NGUỘI VÀ VÒNG ĐỆM KIM LOẠI 
LÀM BẰNG TẤM THÉP NÀY

(57)  Sáng chế đề cập đến tấm thép không gỉ austenit cán nguội và vòng đệm kim loại làm 
bằng tấm thép này. Tấm thép không gỉ austenit có tính không đẳng hướng đối với khả năng 
dễ gia công và đặc tính độ bền mỏi do tạp chất trên cơ sở oxit được giảm đi. Tấm thép 
không gỉ austenit cán nguội theo sáng chế thu được từ tấm thép không gỉ austenit cán nóng 
chứa C với lượng từ 0,030 đến 0,300%, Si với lượng từ 0,30 đến 3,20%, Mn với lượng từ 
0,90 đến 17,00%, Ni với lượng từ 1,00 đến 8,00%, Cr với lượng từ 14,00 đến 19,00%, Cu 
với lượng từ 0,50 đến 3,50%, N với lượng từ 0,045 đến 0,250%, Al với lượng từ 0,0001 
đến 0,0300%, V với lượng từ 0 đến 0,50%, Nb với lượng từ 0 đến 0,50%, Ti với lượng từ 0 
đến 0,30%, và B với lượng từ 0 đến 0,010%, toàn bộ các lượng này đều tính theo % khối 
lượng, với lượng còn lại là Fe và các tạp chất không tránh được, và có thành phần trung 
bình của tạp chất trên cơ sở oxit được chuyển hóa chứa Al2O3 với lượng nhỏ hơn hoặc 
bằng 30% khối lượng, SiO2 với lượng nhỏ hơn hoặc bằng 60% khối lượng, và MnO với 
lượng lớn hơn hoặc bằng 15% khối lượng và thỏa mãn điều kiện MnO ≥ -3SiO2+110.
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